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NÔNG SẢN

Đậu tương (ZS) là tâm điểm tích
cực nhất nhờ kỳ vọng nhu cầu
nhập khẩu Ngô (ZC) và Dầu đậu
(ZL) duy trì sắc xanh ổn định.

KIM LOẠI

Dồng (HG) biến động mạnh theo
nhu cầu công nghiệp. Bạch kim
(PL) giữ nền giá cao nhờ lợi thế
ứng dụng kép (quý & công
nghiệp).

VĨ MÔ & LỄ

Thị trường cần chú ý báo cáo
USDA và nhu cầu Trung Quốc.
Cẩn trọng thanh khoản mỏng do
kỳ nghỉ lễ Memorial Day vào thứ
Hai.



Mã sản phẩm Giá tham chiếu cuối tuần Biến động tuần Trạng thái

ZS - Đậu tương 1196'4 - 1197'2 +19.5 cents

ZC - Ngô quanh 463'2 +7.5 cents

ZW - Lúa mì quanh 646'2 -10.5 cents

HG - Đồng 6.3315 USD/lb Biến động mạnh

PL - Bạch kim 1,977.4 USD/oz Giữ nền cao

SI - Bạc 75.050 USD/oz Điều chỉnh

TỔNG QUAN DỮ LIỆU NHANH
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3/13Dữ liệu chốt phiên tuần

TÍCH CỰC NHẤT

TÍCH CỰC NHẸ

YẾU/RỦI RO THỜI TIẾT

ĐANG THEO DÕI

TÍCH CỰC

TRUNG LẬP YẾU



NHÓM NÔNG SẢNNHÓM NÔNG SẢNNHÓM NÔNG SẢN
DIỄN BIẾN PHÂN HOÁ & CƠ HỘI GIAO DỊCH
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ĐẬU TƯƠNG (ZS): TÂM ĐIỂM TUẦN

Động lực tăng trưởng mạnh

Top 1 nông sản tuần qua
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Đậu tương là mã sáng nhất nhóm nông sản tuần qua
với mức tăng 19.5 cents/giạ.

Phản ánh tâm lý tịch cực của thị trường với nhóm
hạt có dầu.
Kỳ vọng nhu cầu nhập khẩu cải thiện từ Trung
Quốc.
Tâm lý lạc quan quanh các thoả thuận thương
mại Mỹ- Trung.



NGÔ & DẦU ĐẬU: DUY TRÌ SẮC XANH

Ghi nhận tích cực nhẹ
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ZC - Ngô: Hồi phục nhẹ
Lực bán đã dịu lại, giá duy trì săc xanh nhẹ nhờ
nhu cầu xuất khẩu ổn định và tâm lý chung của
nhóm CBOT.

ZL - Dầu đậu tương
Hưởng lợi trực tiếp từ tâm lý tích cực của nhóm
hạt đậu nành. Tuy nhiên, động lực bứt phá vẫn
chưa thực sự mạnh mẽ.



ĐIỀU CHỈNH KỸ THUẬT

LÚA MÌ (ZW): CẢNH
BÁO THỜI TIẾT
Giá lúa mì sụt giảm 10.5 cents/giạ trong tuần do áp
lực điều chỉnh kỹ thuật sau nhịp tăng trước đó.
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Yếu tố cần theo dõi:

Rủi ro thời tiết tại các vùng sản xuất chính của
Mỹ vẫn hiện hữu, sẵn sàng hỗ trợ giá nếu mùa
vụ xấu đi.



XẾP HẠNG MÃ NỔI BẬT
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ĐẬU TƯƠNG (ZS)
Tăng tốt nhất nhóm, câu chuyện nhu cầu hỗ trợ rõ nét.

01
NGÔ (ZC)
Tăng nhẹ, có lực đỡ từ hoạt động xuất khẩu.

02

DẦU ĐẬU TƯƠNG (ZL)
Giữ nền tích cực theo xu hướng chung của nhóm đậu
nành.

03
LÚA MÌ (ZW)
Giá giảm, nhưng tiềm ẩn rủi ro thời tiết cực đoan.

04

Nhóm nông sản tuần mới



NHÓM KIM LOẠINHÓM KIM LOẠINHÓM KIM LOẠI
ĐỒNG & BẠCH KIM DẪN DẮT DÒNG TIỀN
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ĐỒNG (HG): MÃ
ĐÁNG THEO DÕI
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Đồng tiếp tục là mã nổi bật nhất trong nhóm nhờ biên độ
biến động lớn.

Độ nhạy cực cao với triển vọng nhu cầu công nghiệp
toàn cầu.
Phản ánh trực tiếp các chính sách kinh tế từ Trung
Quốc.
Tình trạng tồn kho và chính sách thương mại là biến số
chính.



BẠCH KIM & BẠC: PHÂN HOÁ QUÝ

Nhóm kim loại CME
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PL - Bạch kim: Vai trò kép
Giữ nền giá cao (1,977.4 USD/oz). Hưởng lợi từ
nhu cầu công nghiệp ô tô và năng lượng sạch (pin
nhiên liệu).

SI - Bạc: Thận trọng
Diễn biến yếu hơn so với nhóm công nghiệp. Bạc
chưa thể hiện được vai trò dẫn dắt rõ ràng trong
tuần qua.



SẢN PHẨM HỖ TRỢ KHÁNG CỰ CẮT LỖ (SL) CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

ZS - Đậu tương
Khung H4/Daily

1175'0 - 1182'0 1215'0 - 1222'0 Dưới 1170'0
Canh mua khi điều chỉnh: Ưu tiên mua khi giá lùi về hỗ
trợ và có nến rút râu. Tránh mua đuổi cao.

ZC - Ngô
Khung H4

452’0 - 455’0 472’0 - 475’0 Dưới 452’0 Giao dịch Range: Mua biên dưới, chốt lời biên dưới. Huỷ
kịch bản mua nếu thủng hẳn 452.

ZW - Lúa mì
Khung H4

630’0 - 635’0 665’0 - 670’0 Dưới 630’0 Chờ xác nhận phản ứng: Chỉ mở Mua nếu xuất hiện tín
hiệu đảo chiều rõ nét tại vùng hỗ trợ.

HG - Đồng
Khung H1/H4

6.1500 - 6.2000 6.4500 - 6.5200 ~150p từ biên Ưu tiên Scalping: Chỉ giao dịch khi giá kiểm định rõ 2 đầu
biên. Không vào lệnh lửng lơ ở giữa.

SI - Bạc
Khung H4

73.200 - 74.000 76.800 - 77.500 Dưới 72.800 Đứng ngoài quan sát: Dòng tiền yếu. Ưu tiên quan sát
phản ứng tại hỗ trợ trước khi kích hoạt.

CƠ HỘI TRADING CỤ THỂ:
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TRIỂN VỌNG TUẦN TIẾP THEO
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Báo cáo USDA
Theo dõi chặt chẽ Crop Progress và Export Sales
để cập nhật tình trạng mùa vụ và lực cầu thực tế.

Chiến lược giao dịch trọng tâm

Yếu tố Trung Quốc
Các động thái mua hàng và dữ liệu công nghiệp
từ Trung Quốc sẽ trực tiếp dẫn dắt nhóm Đậu
nành và Đồng.

Kinh tế Vĩ mô
Biến động của chỉ số USD, lợi suất trái phiếu và
tâm lý rủi ro toàn cầu (Risl-on/Risk-off).

Lễ Memorial Day
Thanh khoản đầu tuần có thể mỏng do nghỉ lễ
thứ Hai. Cẩn trọng với các biến động nhiễu khi thị
trường mở cửa lại.



GIAO DỊCH THỰC CHIẾN
Quét mã QR để tham gia cộng đồng tín hiệu chuyên sâu hàng ngày.

Báo cáo này chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
Giao dịch hàng hóa phái sinh có rủi ro cao.

Mở tài khoản miễn phí — nhận tín hiệu ngay hôm nay!

Website:

www.harami-trade.vn

Hotline:

091 292 2727
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